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TÓM TẮT
Bài báo trình bày kết quả nghiên cứu khả năng xử lý chất hữu cơ có trong nước thải sản xuất tôm giống 

và nuôi tôm thương phẩm của Artemia. Kết quả phân tích yếu tố môi trường đầu vào cho thấy, tổng hàm lượng 
chất hữu cơ (TSS) trong nước thải của sản xuất tôm giống cao hơn tiêu chuẩn của QCVN 11: 2008/BTNMT từ 
1,3 lần. Artemia có khả năng làm giảm nhanh hàm lượng chất hữu cơ ≤ 50 µm có trong nước thải. Sau khi xử 
lý, các chỉ số môi trường như nhu cầu oxy sinh học (BOD5), nhu cầu oxy hóa học (COD), TSS trong nước đầu 
ra đều giảm so với nước đầu vào và đã đạt mức tiêu chuẩn nước thải của 44/2010/TT-BNNPTNT và QCVN 11: 
2008/BTNMT. Trong nước thải của sản xuất tôm giống, nồng độ BOD5, COD và TSS còn lại thấp nhất: 5,6 ± 
0,7 mg/l, 11,5 ± 1,2 mg/l và 8,6 ± 1,5 tương ứng ở nghiệm thức thả 300 con/l. Trong nước thải của tôm nuôi 
thương phẩm, tổng TSS còn lại thấp nhất 6,0 ± 1,4 mg/l ở nghiệm thức thả 200 con/lít, BOD5 và COD còn lại 
thấp nhất 3,5 ± 0,5 mg/l, 7,9 ± 1,4 mg/l, tương ứng ở nghiệm thức thả 300 con/lít. 

Từ khóa: Artemia, chất hữu cơ, nước thải, tôm giống, tôm thương phẩm

ABSTRACT
This paper presents some results of a study on Artemia's ability to treat organic matter in wastewater 

from shrimp seed production and shrimp farming. The analytical results of input factors showed that total 
suspended solid (TSS) in wastewater from shrimp seed production was higher than those of values given in 
QCVN 11: 2008/BTNMT from 1.3 times. Artemia had the ability to rapidly reduce organic matter content ≤ 50 
µm in wastewater. After the experiment, the biochemical oxygen demand (BOD5), chemical oxygen demand 
(COD), total suspended solid (TSS) met effl  uent standards in 44/2010/TT-BNNPTNT and QCVN 11: 2008/
BTNMT in all of the investigated plots. In wastewater from shrimp seed production, the concentration of BOD5, 
COD and TSS were the lowest 5.6 ± 0.7 mg/l, 11.5 ± 1.2 mg/l and 8.6 ± 1.5 respectively, in the treatment of 
300 individuals.l-1. In wastewater from shrimp farming, TSS was lowest (6.0 ± 1.4 mg/l) in the treatment of 200 
individuals.l-1, BOD5 and COD were lowest 3.5 ± 0.5 mg/l, 7.9 ± 1.4 mg/l, respectively, in the treatment of 300 
individuals.l-1.

Keyword: Artemia, suspended solid, wastewater, shrimp seed, shrimp farming

I. GIỚI THIỆU
Việt Nam có nhiều điều kiện thuận lợi về khí 

hậu, địa lý, nguồn giống, nguồn nhận lực, trình 
độ kỹ thuật… để phát triển nuôi trồng thủy sản. 
Sản lượng thủy sản của cả nước đã duy trì tăng 
trưởng liên tục từ 1995 đến nay, mức tăng bình 
quân là 10%/năm (VASEP, 2020) [9]. Trong 
đó, nuôi tôm công nghiệp là đối tượng chủ đạo, 
có xu hướng tăng nhanh về cả quy mô, trình độ 
thâm canh. Mô hình nuôi tôm siêu thâm canh 

đa giai đoạn là xu hướng phát triển chung ở 
vùng Đồng bằng Sông Cửu Long cũng như cả 
nước. Mô hình nuôi này giải quyết được bài 
toán về nâng cao năng suất của vụ nuôi. Để 
đáp ứng nhu cầu con giống cho nuôi thương 
phẩm ngày càng mở rộng và thả nuôi với mật 
độ cao, ngành sản xuất giống tôm cũng phát 
triển không ngừng. Tuy nhiên, cả quá trình sản 
xuất giống và nuôi tôm thương phẩm giai đoạn 
1 của mô hình nuôi nhiều giai đoạn đều được 
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thay nước thường xuyên. Nước thải từ sản xuất 
giống và nuôi tôm thương phẩm rất giàu chất 
hữu cơ (thức ăn thừa, phân thải của tôm), thành 
phần dinh dưỡng này có thể làm ô nhiễm hữu 
cơ vùng nước tiếp nhận nếu không được xử 
lý trước khi thải ra môi trường [1]. Trong khi 
đó, chất hữu cơ có trong nước thải nuôi tôm là 
nguồn thức ăn rất tốt cho nhóm động vật bậc 
một. Đã có một số nghiên cứu sử dụng các loài 
cá ăn mùn bã hữu cơ như cá măng, cá đối, cá 
rô phi hoặc động vật không xương sống như 
sò, ốc đinh của Võ Đức Nghĩa, 2013, Nguyen 
Q.L, 2016, Nguyễn Thị Hoài Giang, 2018 [2, 
5, 7,]. Tuy nhiên, hầu hết các nghiên cứu trước 
đều xử lý nước thải vào cuối vụ nuôi hoặc nước 
thải xả đáy định kỳ. Lượng nước thay ra hàng 
ngày vẫn chưa được xử lý dẫn tới ô nhiễm hữu 
cơ vùng tiếp nhận, đồng thời lãng phí nguồn 
chất dinh dưỡng có trong nước thải. Xuất phát 
từ thực tế chúng tôi đã tiến hành thí nghiệm 
nghiên cứu “Ảnh hưởng của mật độ Artemia 
tới khả năng xử lý chất hữu cơ có trong nước 
thải của sản xuất tôm giống và nuôi tôm thương 
phẩm giai đoạn 1”. 
II. VẬT LIỆU VÀ PHƯƠNG PHÁP 
NGHIÊN CỨU  

2.1 Vật liệu
Các thí nghiệm được bố trí trong bình thủy 

tinh 10 lít có lắp đặt hệ thống sục khí, đặt trong 
nhà có mái che.

Nguồn nước thải sử dụng cho thí nghiệm: 
Toàn bộ nước thải của các bể nuôi tôm giống 
và bể nuôi tôm thương phẩm giai đoạn 1 trong 
quy trình nuôi tôm 3 giai đoạn được thu gom 
vào từng bể chứa riêng biệt có thể tích 1m3 để 
phục vụ cho thí nghiệm. Thí nghiệm 1, nước 
trước khi bơm vào bể 1m3 được lọc qua lưới 
gas 120 để loại bỏ toàn bộ vỏ trứng Artemia 
còn sót lại trong bể ương tôm. Thí nghiệm 2, 
nước thải trước khi đưa vào bể 1m3

 được lọc 
qua lưới có kích thước mắt lưới là 50µm để loại 
bỏ các chất hữu cơ có kích thước lớn. Nước lưu 
giữ trong bể 1m3 được sục khí 24/24h.

Nguồn gốc Artemia: Artemia trưởng thành 
12 ngày tuổi, chiều dài cơ thể đạt 7,2 ± 0,5 mm 
đã được nuôi thuần trong nước thải tương ứng 
từ 5 ngày tuổi đến 12 ngày tuổi, đảm bảo quen 

với điều kiện môi trường của nước thải khi bố 
trí thí nghiệm. 

2.2 Phương pháp nghiên cứu 
* Điều kiện thí nghiệm 
Thí nghiệm được bố trí trong các bình thủy 

tinh có thể tích 10 lít với thể tích nước là 8 lít/
bình. Mỗi thí nghiệm được lặp lại 5 lần, tổng 
số nghiệm thức của 1 thí nghiệm là 20. Bình thí 
nghiệm đặt trong nhà có mái che, tiến hành sục 
khí liên tục 24/24.

* Bố trí thí nghiệm 
Thí nghiệm 1: Ảnh hưởng của mât độ 

Artemia tới khả năng xử lý chất hữu cơ có 
trong nước thải của sản xuất tôm giống và Thí 
nghiệm 2: Ảnh hưởng của mật độ thả nuôi tới 
khả năng xử lý chất hữu cơ có trong nước thải 
của nuôi tôm thương phẩm giai đoạn 1 trong 
quy trình nuôi tôm 3 giai đoạn đều được bố trí 
theo 3 nghiệm thức khác nhau về mật độ và 
một nghiệm thức đối chứng không thả Artemia. 
Mỗi nghiệm thức lặp lại 5 lần tương ứng với 20 
đơn vị nghiệm thức:

Nghiệm thức 1: 100 con Artemia/L
Nghiệm thức 2: 200 con Artemia/L
Nghiệm thức 3: 300 con Artemia/L
Nghiệm thức 4:  Không thả Artemia (đối 

chứng)
Các nghiệm thức được bố trí một cách ngẫu 

nhiên. Sau 24 giờ sục khí liên tục tiến hành tắt 
sục khí thu mẫu nước đem phân tích chỉ tiêu 
tổng hàm lượng chất hữu cơ còn lại trong nước 
để so sánh với tổng hàm lượng TSS của nước 
đầu vào, đánh giá khả năng lọc chất hữu cơ của 
Artemia.

Hình 1. Bố trí thí nghiệm.
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2.3 Thu thập và xử lý số liệu
* Các yếu tố môi trường
Nhiệt độ, pH, NH3 và NO2 của nước thải 

được đo trước khi đưa Artemia vào bố trí thí 
nghiệm nhằm đảm bảo không ảnh hưởng tới 
sức khỏe của Artemia. 

Để đánh giá khả năng xử lý chất hữu cơ 
trong nước thải của Artemia ở các nghiệm thức 
chúng tôi tiến hành đo các yếu tố môi trường 
BOD5, COD, TSS của nước thải đầu vào và đầu 
ra sau đó phân tích phương sai một yếu tố và 
so sánh thống kê với phép thử Ducan của phần 
mềm SPSS 20. Trong đó, BOD5 phân tích theo 
phương pháp chuẩn kiểm tra nước và nước 
thải (Standard Methods for the Examination 
of Water and Waste Wate) SMEWW 5210 B: 
2017 đơn vị mg/L; COD theo phương pháp 

SMEWW 5220 B-2017; TSS (mg/l) theo 
phương pháp SMEWW 2540 D 2017.
III. KẾT QUẢ NGIÊN CỨU VÀ THẢO 
LUẬN

3.1 Thông số môi trường trong nước 
thải sản xuất tôm giống và nuôi tôm thương 
phẩm.

Nước thải sản xuất tôm giống được lọc qua 
lưới gas 120 để loại bỏ vỏ trứng Artemia khi 
cho tôm ăn. Nước nuôi tôm thương phẩm trước 
khi đưa vào nuôi sinh khối Artemia được lọc 
qua lưới có kích thước mắt lưới 50µm để thu 
được các hạt hữu cơ ≤ 50 µm phù hợp với khả 
năng lọc thức ăn của artemia. Nước đầu vào 
được thu mẫu phân tích các chỉ tiêu môi trường 
để làm cơ sở cho việc đánh giá khả năng xử lý 
chất hữu cơ có trong nước thải của Artemia.

Bảng 1: Kết quả phân tích các chỉ tiêu nước thải đầu vào

STT Chỉ tiêu Đơn vị
Nước thải 
từ sản xuất 

giống 

Nước thải từ 
nuôi tôm công 
nghiệp GĐ1 

Giới hạn cho phép
Giá trị

QCVN 40:2011/
BTNMT Cột B

Nguồn

1 Nhiệt độ ºC 26,0-27,0 28,0-29,0 18,0-33,0
TT 44/2010/TT-

BNNPTNT(a)
2 pH 7,5 8,0-8,4 6,0-9,0
3 Oxy hòa tan mg.l-1 4,0 3,5 >3,0
4 BOD5 mg.l-1 10,9 ± 1,0 8,4 ± 0,4 <30,0
5 COD mg.l-1 19,6  ± 0,5 15,6 ± 0,9 50,0 QCVN 11-

2008/BTNMT 
6986:2001(c)6 TSS mg.l-1 64,6 ± 3,5 29,6 ± 1,1 50,0

Ghi chú: Thông tư số 44/2010/TT-BNNPTNT(a) ngày 22 tháng 7 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ nông nghiệp và Phát triển 
nông thôn – Yêu cầu chất lượng nước thải ao nuôi tôm sau khi xử lý
QCVN 11-2008/BTNMT 6986:2001(c) chất lượng nước-Tiêu chuẩn nước thải công nghiệp thải vào vực nước biển ven bờ 
dùng cho ục đích bảo vệ thủy sinh (TCVN:2001)

Hầu hết các chỉ tiêu được phân tích từ nước 
thải trong sản xuất tôm giống và nuôi tôm 
thương phẩm giai đoạn 1 trong quy trình nuôi 
tôm 3 giai đoạn tại trại sản xuất thực nghiệm 
Cam Ranh – Viện Nuôi trồng Thủy sản, Trường 
Đại học Nha Trang tại thời điểm nghiên cứu đều 
nằm trong giới hạn cho phép theo TT 44/2010/
TT-BNNPTNT(a) và QCVN 11-2008/BTNMT 
6986:2001(c) (Bảng 1). Tuy nhiên, chỉ tiêu TSS 
của nước thải trong sản xuất tôm giống vượt 
giới hạn quy chuẩn cho phép 1,3 lần.  

Các chỉ số môi trường từ nước thải trong sản 
xuất giống và nuôi tôm thương phẩm giai đoạn 

1 đều thấp hơn các chỉ số môi trường từ nước 
thải nuôi tôm thẻ chân trắng thâm canh trong 
nghiên cứu trước đó của tác giả Võ Đức Nghĩa 
(2013) [5], từ nước thải nuôi tôm thẻ chân trắng 
thương phẩm của Võ Thị Hoài Giang và Hoàng 
Thị Quyên tại Vĩnh Linh – Quảng Trị (2018) 
[2], từ nước thải nuôi tôm siêu thâm canh của 
Trần Mạnh Hải (2020) [3], từ nước thải nuôi 
tôm của Phạm Thị Hồng Ngân và Phạm Khắc 
Liệu (2012) [4]. Bởi vì, nước thải trong sản xuất 
tôm giống được thay ra hàng ngày, nước thải 
từ nuôi tôm thương phẩm giai đoạn 1 của nuôi 
tôm 3 giai đoạn cũng được thay ra hàng ngày 
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và được lọc qua lưới có kích thước mắt là 50 
µm để thu được các hạt hữu cơ có kích thước 
≤ 50 µm phù hợp với khả năng lọc thức ăn của 
Artemia. Trong khi đó, nước thải từ nuôi tôm 
thẻ chân trắng thương phẩm trong nghiên cứu 
của Võ Đức Nghĩa (2013), Võ Thị Hoài Giang 
(2018) lấy từ cống xả đáy, thời điểm xả đáy theo 
chu kỳ, vào cuối vụ nuôi và thời điểm xả vệ sinh 
hồ nuôi [2, 5]. 

Kết quả phân tích yếu tố môi trường nước 
thải từ sản xuất tôm giống và nuôi tôm thương 
phẩm giai đoạn 1 trong quy trình nuôi tôm 3 
giai đoạn phù hợp để cho Artemia thích ứng 
và hoạt động lọc thức ăn bình thường, không 
bị chết do sốc môi trường. Nước thải của sản 
xuất tôm giống có hàm lượng hữu cơ (TSS) 
cao vượt mức tiêu chuẩn của nước thải công 
nghiệp. Mặc dù, nước thải của nuôi tôm thương 
phẩm được lọc qua lưới có mắt lưới nhỏ 50µm 
nhưng hàm lượng TSS vẫn cao (29,6 ± 1,1). 
Như vậy, nếu nguồn nước thải này không được 
xử lý trước khi thải ra môi trường thì có nguy 
cơ gây phú dưỡng, ô nhiễm hữu cơ cho khu vực 
tiếp nhận.

3.2 Ảnh hưởng của mật độ thả nuôi 
Artemia tới khả năng xử lý chất hữu cơ có 
trong nước thải của sản xuất tôm giống

Trong nghiên cứu này các chỉ tiêu về môi 
trường được đánh giá là TSS, BOD5 và COD 
và do đây là những chỉ tiêu cơ bản trong đánh 
giá chất lượng nước thải của nuôi trồng thủy 
sản. 

3.2.1 Chỉ tiêu TSS 
Kết quả nghiên cứu biến động TSS của các 

nghiệm thức trong thí nghiệm được thể hiện 
ở Đồ thị 1. Mật độ Artemia ảnh hưởng tới khả 

năng làm giảm tổng hàm lượng TSS trong 
nước thải của sản xuất tôm giống. Trong đó, 
tổng hàm lượng TSS giảm nhiều nhất (54,0 
± 3,3 mg/l/ngày tương đương 83% ở nghiệm 
thức thả 300 con/lít, tiếp đến ở nghiệm thức 
thả với mật độ 200 con/lít (49,8 ± 3,7 mg/l/
ngày tương đương 77,1%). Ngược lại, tổng 
hàm lượng TSS giảm ít nhất (45,4 ± 1,6 mg/l/
ngày, tương đương 70,3%) ở nghiệm thức thả 
với mật độ thả nuôi 100 con/lít, sai khác có ý 
nghĩa thống kê (P<0,05). Ở nghiệm thức đối 
chứng, tổng lượng TSS lắng đáy thấp (2,1± 
1,3 mg/l/ngày tương ứng 3,1%), sai khác 
không có ý nghĩa thông kê với tổng TSS có 
trong nước thải đầu vào (p>0,05). Tổng TSS 
trong nước thải ở nghiệm thức đối chứng lắng 
đáy thấp có thể do các hạt hữu cơ có trong 
nước thải sản xuất tôm giống nhỏ, nhẹ trong 
khi đó nghiệm thức đối chứng l ại được sục 
khí liên tục 24/24h như những nghiệm thức 
khác. Kết quả nghiên cứu của thí nghiệm này 
cho thấy, khả năng lọc hợp chất hữu cơ trong 
nước thải sản xuất tôm giống của Artemia 
tốt hơn so với các đối tượng khác, tuy nhiên 
lại thấp hơn hồ lắng thông thường không 
sục khí. Theo Nguyễn Quang Lịch, thời gian 
lưu nước thải trong hồ xử lý có sục khí 10 
ngày, hiệu suất xử lý TSS của rong sụn và sò 
> 70,11%, cá đối >54%. Thời gian lưu nước 
thải là 4 ngày thì hiệu suất xử lý TSS của cá 
đối chỉ đạt 46,34 %, cá rô phi đạt 42,81% 
[6,7]. Trong khi đó, hiệu quả lắng các chất 
rắn lơ lửng có thể lên đến 90% trong 12 giờ 
[6]. Theo Dimitri X (2013), với thời gian lưu 
nước tại hồ lắng 4 ngày, hiệu suất xử lý TSS 
trong hồ lắng Elắng >90% [8]. 

Đồ thị 1: Biến động hàm lượng TSS khi nuôi Artemia bằng nước thải sản xuất tôm giống.
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3.2.2 Chỉ tiêu BOD5
Kết quả nghiên cứu biến động BOD5 khi 

sử dụng Artemia để làm giả hàm lượng chất 
hữu cơ có trong nước thải sản xuất tôm giống 
được thể hiện ở Đồ thị 2. Kết quả phân tích cho 
thấy, nồng độ BOD5 trong nước đầu ra có sự 
khác biệt giữa các nghiệm thức với nhau, với 
nghiệm thức đối chứng và nguồn nước đầu vào. 
Nhu cầu oxy sinh học BOD5 trong nước còn lại 
thấp nhất (5,6 ± 0,8 mg/l) ở nghiệm thức thả 
300 con Artemia/lít (nồng độ BOD5 giảm được 
nhiều nhất 5,3 ± 0,7 mg/l, tương đương giảm 

được 48,9% so với nhu cầu BOD5 của nguồn 
nước thải đầu vào), cao nhất (7,4 ± 1,0 mg/l) ở 
nghiệm thức thả 100 con Artemia/lít (nồng độ 
BOD5 giảm được ít nhất 3,5 ± 0,9 mg/l, tương 
đương giảm được 31,7% nhu cầu BOD5 của 
nguồn nước thải đầu vào ), sai khác có ý nghĩa 
thống kê (p<0,05). Nhu cầu oxy sinh học trong 
nước của nghiệm thức đối chứng cao 10,0 ± 1,2 
mg/l, sai khác có ý nghĩa thống kê (p<0,05) với 
các nghiệm thức thả Artemia nhưng không sai 
khác có ý nghĩa thống kê với nguồn nước đầu 
vào (p>0,05). 

Đồ thị 2:  Biến động BOD5 của các nghiệm thức nuôi Artemia trong nước thải sản xuất tôm giống.

Trước đây, đã có một số nghiên cứu xử lý 
nước thải nuôi tôm công nghiệp bằng các loài 
sinh vật khác nhau như cá rô phi, cá đối, ốc 
đinh hoặc kết hợp hồ sinh học (nuôi kết hợp 
cá đối, rong sụn và động vật hai mảnh vỏ vùng 
nước ven biển như nghêu, sò, vẹm,…). Các đối 
tượng được lựa chọn nghiên cứu đều có khả 
năng làm giảm nhu cầu BOD5 trong nước ở 
các mức khác nhau. Hiệu suất làm giảm nhu 
cầu oxy sinh học trong nước của các loài động 
vật được nghiên cứu cá rô phi, cá đối và ốc 
đinh đều cao hơn Artemia trong nghiên cứu 
này nhưng thời gian lưu nước thải dài hơn. 
Khi bố trí thí nghiệm lưu nước thải 8 ngày, nhu 
cầu BOD5 trong nước thải giảm được 71,4% ở 
nghiệm thức nuôi cá đối với mật độ 50 con/m3, 
80,7% ở nghiệm thức nuôi cá rô phi với mật 
độ 5 con/m3[5]. Trong nghiên cứu của Nguyễn 
Quang Lịch 2014, thời gian lưu nước thải 10 
ngày, cá đối có khả năng làm giảm BOD5 cao 
nhất (>83%), tiếp đến rong sụn và sò là >40,9% 
[6]. Kết quả nghiên cứu này có sự sai khác so 

với các nghiên cứu trước là do đối tượng chọn 
để xử lý nước thải và thời gian thực hiện. Trong 
nghiên cứu này, nguồn nước thải chỉ được lưu 
lại 24h để đánh giá khả năng lọc của Artemia 
trong vòng 1 ngày. Các nghiên cứu trước đó 
của Võ Đức Nghĩa, Nguyễn Quang Lịch đều 
lưu nước thải trong các nghiệm thức từ 4 đến 
10 ngày [5, 6]. 

3.2.3 Chỉ tiêu COD 
Biến động nhu cầu oxy hóa học COD của 

các nghiệm thức trong thí nghiệm được thể hiện 
ở Đồ thị 3. Kết quả nghiên cứu cho thấy, nhu 
cầu COD của các nghiệm thức thả Artemia đều 
giảm so với nghiệm thức đối chứng và nguồn 
nước đầu vào. Trong đó, COD trong nước giảm 
nhiều nhất (8,1 ± 1,2 mg/l/ngày, tương đương 
41,3%/) ở nghiệm thức thả nuôi với mật độ 300 
con/lít. Trái lại, COD trong nước giảm ít nhất 
(3,9 ± 0,9 mg/l, tương đương 20,5%) ở nghiệm 
thức thả với mật độ 100 con/lít, sai khác có ý 
nghĩa thống kê với các nghiệm thức còn lại 
(p<0,05). Nhu cầu COD trong nghiệm thức đối 
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chứng chỉ giảm (0,8 ± 0,4 mg/l) sai khác không 
có ý nghĩa thống kê (p>0,05) so với nguồn 
nước thải đầu vào, nhưng có ý nghĩa thống kê 
với các nghiệm thức có thả Artemia (p<0,05). 
Kết quả nghiên cứu cho thấy hiệu suất xử lý 
COD trong nước thải của Artemia cao hơn so 

với thực vật kết hợp với động vật ăn lọc tầng 
đáy. Kết quả nghiên cứu của Nguyễn Quang 
Lịch (2014), đối với nghiệm thức thả nuôi kết 
hợp rong sụn và sò trong nước thải thì nhu cầu 
COD chỉ giảm được >38,9% khi thời gian lưu 
nước là 10 ngày [6].

Đồ thị 3: Biến động COD khi thả nuôi Artemia trong nước thải của sản xuất tôm giống.

3.3 Ảnh hưởng của mật độ thả nuôi tới 
khả năng xử lý chất hữu cơ có trong nước 
thải của nuôi tôm thương phẩm.

3.3.1 Chỉ tiêu TSS 
Kết quả nghiên cứu biến động TSS trong 

các nghiệm thức sử dụng Artemia để làm giảm 
lượng chất thải hữu cơ trong nước thải từ nuôi 
tôm thương phẩm được thể hiện ở Đồ thị 4. 
Trong đó, tổng lượng TSS giảm nhiều nhất 
(22,4 ± 2,0 mg/l/ngày tương đương 75,7%) ở 
nghiệm thức thả 200 con/lít, tiếp đến là (22,1 ± 
1,1 mg/l/ngày tương đương 74,6%) ở nghiệm 
thức thả với mật độ 300 con/lít, sai khác giữa 
hai nghiệm thức không có ý nghĩa thống kê 

(p<0,05). Trái lại, tổng lượng TSS trong nước 
giảm ít nhất (17,8 ± 1,8 mg/l/ngày, tương 
đương 60,0%) ở nghiệm thức thả 100 con/lít, 
sai khác có ý nghĩa thống kê với các nghiệm 
thức còn lại (p<0,05). Tổng TSS ở nghiệm 
thức đối chứng giảm ít (1,2 ± 0,5 mg/l/ngày 
tương đương 4,1%), sai khác không có ý nghĩa 
thống kê với TSS của nước thải đầu vào. Tổng 
TSS của nghiệm thức đối chứng giảm thấp do 
trong quá trình thí nghiệm được sục khí liên tục 
24/24h, thêm vào đó toàn bộ các hạt hữu cơ có 
trong nước thải đều ≤ 50µm. 

Kết quả nghiên cứu của hai thí nghiệm cho 
thấy, khả năng lọc hợp chất hữu cơ của Artemia 

Đồ thị 4: Biến động TSS khi nuôi Artemia trong nước thải từ nuôi tôm thương phẩm.
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không chỉ phụ thuộc vào mật độ Artemia mà 
còn phụ thuộc vào tổng lượng TSS trong nước. 
Cùng một mật độ thả khi tổng TSS trong nước 
thải cao, Artemia có thể lọc được nhiều chất hữu 
cơ hơn. Khả năng lọc tổng lượng chất hữu cơ lơ 
lửng có kích thước nhỏ ≤ 50µ trong nước của 
Artemia là tốt hơn các loài sinh vật khác như 
cá rô phi, cá đối, ốc đinh và mô hình kết hợp 
rong sụn với sò [5,6,7]. Tuy nhiên, Artemia chỉ 
phù hợp để xử lý hàm lượng hữu cơ trong nước 
thải sản xuất tôm giống (các hạt hữu cơ có kích 
thước nhỏ) và nước thải nuôi tôm thương phẩm 
giai đoạn 1 nhưng cần lọc qua lưới có kích thước 
mắt lưới là 50 µm để nguồn nước đầu vào có các 
hạt hữu cơ ≤ 50 µm. 

3.3.2 Chỉ tiêu BOD5
Sau 24h thả Artemia trong nước thải của 

nuôi tôm thương phẩm, nhu cầu BOD5 trong 
nước của các nghiệm thức đều giảm so với 
nguồn nước đầu vào được thể hiện ở Đồ thị 
5. Nhu cầu BOD5 giảm nhiều nhất (4,9 ± 0,5 
mg/l tương đương 58,2%) ở nghiệm thức thả 
300 con/lít, tiếp đến là ở nghiệm thức thả 200 

con/lít (4,5 ± 0,7 mg/l tương đương 53,6%), sai 
khác giữa hai nghiệm thức không có ý nghĩa 
thống kê (p<0,05). Ngược lại, nhu cầu BOD5 
giảm thấp nhất ở nghiệm thức thả 100 con/lít 
(3,3 ± 0,5 mg/l tương đương 39,1%), sai khác 
có ý nghĩa thống kê với nghiệm thức còn lại 
(p<0,05). Nhu cầu BOD5 ở nghiêm thức đối 
chứng chỉ giả được 0,3 ± 0,2 mg/lít tương 
đương 3,5%, sai khác không có ý nghĩa thống 
kê với nhu cầu BOD5 trong nước thải đầu vào 
(P>0,05). 

Kết quả nghiên cứu của hai thí nghiệm cho 
thấy, hiệu quả của việc làm giảm nhu cầu BOD5 
trong nước thải của Artemia có xu hướng tăng 
khi nhu cầu oxy hóa học trong nước đầu vào 
thấp hơn. Cùng mật độ thả 100, 200 và 300 con/
lít trong nước thải có nồng độ BOD5 là 10,9 ± 1,0 
mg/lít, hiệu suất xử lý BOD5 đạt 31,7%, 40,1% 
và 48,9% tương ứng (thí nghiệm 1). Trong khi 
đó, với mật độ thả 100, 200 và 300 con/lít trong 
nước thải có nồng độ BOD5 là 8,4 ± 0,4 hiệu 
suất xử lý BOD5 đạt 39,1%, 53,7 % và 58,2% 
tương ứng (thí nghiệm 2). 

Đồ thị 5. Biến động BOD5 khi nuôi Artemia trong nước thải từ nuôi tôm công nghiệp GĐ 1.

3.3.2 Chỉ tiêu COD 
Kết quả phân tích cho thấy, nhu cầu COD 

trong nước thải đầu ra giảm thấp so với ban đầu 
và nghiệm thức đối chứng (Đồ thị 6). Trong 
đó, COD giảm nhiều nhất ở nghiệm thức thả 
300 con/lít (6,9 ± 1,4 mg/l/ngày, tương đương 
49,6%), tiếp đến là ở nghiệm thức thả 200 con/
lít (6,4 ± 1,8 mg/lít/ngày, tương đương 46,4%), 
sai khác giữa hai nghiệm thức không có ý nghĩa 
thống kê (p>0,05). Ngược lại, COD giảm thấp 
nhất ở nghiệm thức thả mật độ 100 con/lít (4,2 

± 1,7 mg/l/ngày, tương đương 26,7%), sai khác 
có ý nghĩa thống kê với các nghiệm thức khác 
và với nghiêm thức đối chứng (p<0,05). 

Kết quả nghiên cứu của hai thí nghiêm 
cho thấy hiệu quả xử lý COD của Artemia 
có xu hướng giống các nghiên cứu trước. 
Cùng mật độ thả nuôi thì hiệu quả xử lý COD 
giảm khi nhu cầu COD trong nước thải đầu 
vào cao hơn. Cùng với nghiệm thức thả 300 
con/l, hiệu quả xử lý COD giảm từ 49,6% 
xuống 41,3% khi nồng độ COD trong nước 
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thải tăng từ 15,8 ± 0,9 mg/l (thí nghiệm 2) lên 
19,6 ± 0,5 mg/l (thí nghiệm 1). Theo Phạm Thị 
Hồng Ngân (2012), hiệu quả xử lý COD của 
hệ thống bể lọc sinh học hiếu khí (SAFB) giảm 
khi tăng tải trọng xử lý. Hiệu suất xử lý COD 
của hệ thống SAFB giảm từ 77,6 ± 3,8 % xuống 
73,7 ± 3,4 % khi tải trọng tăng từ 0,6 đến 1,2 
kg-COD/m3/ngày. Hiệu quả xử lý COD của hệ 
thống SAFB tốt hơn so với Artemia. Tuy nhiên, 
đối với hệ thống SAFB thì vật liệu bám phải làm 
thừ sợi nhựa acrylic (nhập khẩu từ Nhật Bản) 
dạng tấm lưới có thể co giãn được, chỉ thích 
nghi với môi trường có độ muối thấp từ 0-15‰. 
Trước khi vận hành hệ thống cần vận hành hệ 
thống và cung cấp hệ vi sinh vật hữu ích với mật 
độ cao, đảm bảo phù hợp với môi trường nước 
thải [4]. Kết quả nghiên cứu phản ánh tương tự 
xu hướng giảm nhu cầu COD trong nước thải 
của các nghiên sử dụng các loài sinh vật khác 
nhau trước đó. Những ngày đầu thả nuôi cá đối, 
cá rô phi, ốc đinh COD giảm chậm, sau 3 ngày 
thí nghiệm COD bắt đầu giảm nhanh [5].

IV. KẾT LUẬN 
Hàm lượng TSS trong cả nước thải từ sản 

xuất tôm giống vượt quá mức giới hạn của 
QCVN 11:2008/BTNMT từ 1,3 lần, có nguy 
cơ làm ô nhiễm hữu cơ vùng tiếp nhận nước 
thải.

Trong phạm vi nghiên cứu, mật độ thả 
Artemia ảnh hưởng rõ ràng tới khả năng xử lý 
chất hữu cơ có trong nước thải. Đối với nguồn 
nước thải từ sản xuất giống, khả năng xử lý chất 
hữu cơ của nghiêm thức thả Artemia với mật 
độ 300 con/l là tốt nhất (54,0 ± 3,3 mg/l/ngày 
tương đương hiệu suất 83%/ngày). Trong khi 
đó, ở thí nghiệm nguồn nước thải từ nuôi tôm 
thương phẩm giai đoạn 1, hiệu suất xử lý chất 
hữu cơ của Artemia ở mật độ 200 con/lít cao 
nhất (75,7%/ngày).

Các chỉ tiêu BOD5, COD, TSS trong nước 
thải đầu ra ở tất cả các nghiệm thức trong thí 
nghiệm đạt tiêu chuẩn nước thải theo thông tư 
44/2010/TT-BNNPTNT và QCVN 11:2008/
BTNMT. 

Đồ thị 6: Biến động COD khi nuôi Artemia trong nước thải của nuôi tôm công nghiệp GĐ1.
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